
LUA RSX RPH Đất khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1)

I
Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh
2,761 2,761 2,761

1.1
Công trình, dự án mục địch quốc phòng, an 

ninh
2,761 2,761 2,761

1 Trụ Sở làm việc của công an xã 0,261 0,261 0,261

  - Xã Lương Sơn 0,057 0,057 0,057 Lương Sơn
 Tờ bản đồ số 134/ thửa số 

464a.

  - Xã Hòa Sơn 0,101 0,101 0,101 Hòa Sơn
Tờ bản đồ số 58/ thửa số 

34b, 40.

  - Xã Ma Nới 0,103 0,103 0,103 Ma Nới
 Tờ bản đồ số 67/ thửa số 

107, 111.

2
Xây dựng trụ sở làm việc của Đội cảnh sát phòng

cháy chữa cháy Ninh Sơn - Bác Ái
2,500 2,500 2,500 Quảng Sơn

Tờ bản đồ số 8/ thửa số 

364, 365, 429, 492, 484, 

485, 492, 493, 494, 542; Tờ 

bản đồ số 18/ thửa số 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 

60, 61, 110, 117. 

1.2
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1.2.1

Công trình, dự án quan trọng quốc gia do 

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà 

phải thu hồi đất

 …

1.2.2

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi 

đất

II Các công trình, dự án còn lại 1657,733 351,690 824,663 60,122 47,775 120,424 596,332

2.1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp

tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đát
1147,743 351,690 314,673 39,712 45,155 120,424 109,372

Diện tích đã 

thu hồi, 

chuyển mục 

đích (ha)

Tăng thêm (diện tích thu hồi, chuyển mục đích,... năm 

2023)

Biểu 10/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KHSD ĐẤT NĂM 2023

 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN

Địa điểm

Vị trí trên bản đồ địa 

chính (tờ bản đồ số, thửa 

số)Diện tích 

(ha)

Chuyển từ các loại đất
 STT Hạng mục

Diện tích kế 

hoạch (ha)



2.1.1
Dự án năm 2022 chuyển tiếp thực hiện năm

2023
1147,089 351,690 314,019 39,712 45,015 120,424 108,858

1
 Đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 
1,470 0,860 0,610 0,610

Huyện Ninh 

Sơn

2
Cải tạo tiết diện ĐD 110 kv Đa Nhim - trạm 220 

kv Tháp Chàm
1,150 0,300 0,850 0,230 0,620

Huyện Ninh 

Sơn

3
Cải tạo nâng khả năng tải ĐD 110 kv Đa Nhim-

Hạ Sông Pha-Ninh Sơn-Tháp Chàm
0,800 0,200 0,600 0,250 0,350

Huyện Ninh 

Sơn

4
Cải tạo đường dây 220kV Đa Nhim - Đức Trọng - 

 Di Linh
1,000 1,000 1,000

Huyện Ninh 

Sơn

5
Tuyến đường nối dài từ Thạch Hà- Triệu Phong 

và N6 đi Quốc lộ 27.
2,300 2,000 0,300 0,300

Huyện Ninh 

Sơn

6
Đường dây 22kV cấp điện thi công - Dự án NM 

thủy điện tích năng Bác Ái (BAP)
0,106 0,106 0,052 0,054

 Lương Sơn, 

Tân Sơn

7
Đường điện 22 kv đấu nối nhà máy thủy điện Tân 

Mỹ
0,350 0,200 0,150 0,100 0,050

 Lương Sơn, 

Lâm Sơn

8
 Đường dây 220kv đấu nối cấp điện thi công nhà 

máy điện mặt trời Mỹ Sơn 
0,170 0,170 0,170 Mỹ Sơn

9 Cột thu lôi chống sét 0,500 0,500 0,500 Lương Sơn

10

Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông 

nghiệp công nghệ cao Thành Sơn-Phước Nhơn 

(Tiểu dự án 1)

22,460 22,460 8,950        -   13,500 Xã Nhơn Sơn

Tờ bản đồ số 1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 16; 

17; 18; 19; 20; 21; 22. (chi 

tiết Tờ bản đồ số/ thửa số 

tại Phụ biểu 4)

11
 Nâng cấp mở rộng đường giao thông Lâm Bình 

(GĐ 2) 
0,400 0,300 0,100        -   0,100 Xã Lâm Sơn

12
 Đường dây 22 kv đấu nối nhà máy thủy điện 

Thượng Sông Ông 1  
0,100 0,100 0,060 0,040

Xã Lương 

Sơn, TT Tân 

Sơn

13 Nâng cấp tuyến đường Hà Huy Tập 1,300 1,240 0,060 0,060 TT Tân Sơn

14

 Đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận thuộc dự án Đường 

nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng (Dự án thành phần 1)

35,420 28,000 7,420 0,480 3,330 3,610

Quảng Sơn; 

Hòa Sơn; Ma 

Nới

15

 Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng thuộc dự án Đường nối từ thị trấn Tân 

Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư 

Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (Dự 

án thành phần 2)

47,293 47,293 2,735 34,644 9,914 Ma Nới



16
Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và Kênh 

cấp III thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cái-Tân Mỹ
21,000 21,000 4,000 17,000

Quảng Sơn, 

Mỹ Sơn, Nhơn 

Sơn

17

 Hệ Thống chuyển nước Tân Mỹ-Hồ Bà Râu- Hồ 

Sông Trâu (hệ thống kênh khu tưới đầu mối Sông 

Cái) 

12,800 12,800 2,000 10,800
Lâm Sơn, 

Lương Sơn

18 Nhà máy Thủy điện Thượng Sông Ông 2 23,300 23,300 23,300 Lương Sơn

Tờ bản đồ số 101, 102, 

117, 118, 119, 120 (chi tiết 

Tờ bản đồ số/ thửa số tại 

Phụ biểu 5)

19
Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 27,  đoạn qua xã Lâm 

Sơn
0,200 0,200 0,200 Lâm Sơn

20
 Tuyến đường dây 110kV đấu nối nhà máy điện 

mặt rời Mỹ Sơn (Đoạn tuyến từ VT4-DD đến ĐC) 
0,140 0,140        -   0,140 Mỹ Sơn

21  Dự án Hồ chứa nước Sông than 885,510 280,490 123,640 41,190 82,450
Hòa Sơn, Ma 

Nới

22 Xây dựng trụ sở khu phố 2 0,030 0,030 0,030 TT Tân Sơn
Tờ bản đồ số 55/ thửa số 

61.

23 Quy hoạch khu giãn dân thôn Mỹ Hiệp 1,300 1,300 1,300 Xã Mỹ Sơn
Tờ bản đồ số 84/ thửa số 

61. 74.

24 Cụm công nghiệp Quảng Sơn 50,280 38,100 12,180 12,180 Xã Quảng Sơn

Tờ bản đồ số 81/ thửa số 

48, 58, 59, 60, 63, 68, 108, 

109, 111, 112, 114, 115, 

116; Tờ bản đồ số 90/ thửa 

số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

34, 35, 36, 37, 40, 42, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 

68, 72; Tờ bản đồ số 91/ 

thửa số 0, 85, 88, 104, 109, 

111.

25 Khu đô thị Bắc Sông Ông 19,390 19,390 11,760 7,630 TT Tân Sơn

Tờ bản đồ số 16-1; 16-2; 

16-3; 9 (chi tiết Tờ bản đồ 

số/ thửa số tại Phụ biểu 6)

26 Khu đô thị mới Đông Nam thị trấn Tân Sơn 18,320 18,320 12,310        -   6,010 Tân Sơn

Tờ bản đồ số 16-2; 16-3; 

16-4; 17 (chi tiết Tờ bản đồ 

số/ thửa số tại Phụ biểu 7)

2.1.2 Dự án đăng ký mới năm 2023 0,654 0,654 0,140 0,514



1
Đường dây 110 đấu nối nhà máy điện mặt trời 

Mỹ Sơn
0,310 0,310 0,140 0,170 Mỹ Sơn

2 Cột thu lôi chống sét 0,010 0,010 0,010

Tân Sơn, 

Nhơn Sơn, 

Lâm Sơn

3 Trường mẫu giáo Hoa Đào 0,100 0,100 0,100 Ma Nới
Tờ bản đồ số 67/ thửa số 

15.

5

 Thu hồi bổ sung dự án xây dựng đường bộ cao 

tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, 

đoạn qua huyện Ninh Sơn

0,234 0,234 0,234 Nhơn Sơn

Tờ bản đồ số 37/ thửa số 

306, 309, 327, 328, 358, 

361, 790, 791, 919; Tờ bản 

đồ số 38/ thửa số 315, 316, 

1000; Tờ bản đồ số 29/ 

thửa số 701, 703, 704; Tờ 

bản đồ số 28-4/ thửa số 

282, 414, 415; Tờ bản đồ 

số 29-3/ thửa số 83.

2.2
Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng

đất
358,685 358,685 2,620 356,065

2.2.1
Dự án năm 2022 chuyển tiếp thực hiện năm

2023
334,590 334,590 2,620 331,970

1 Dự án Đa mục tiêu Hasee 97,440 97,440 2,620 94,820 Lâm Sơn

Tờ bản đồ số 14/ thửa số 

2,3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 26, 27, 28, 29; 

Tờ bản đồ số 15/ thửa số 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 44, 49, 50, 51, 52.

2 Công ty CP thực phẩm cánh đồng Việt thuê đất 4,840 4,840 4,840 Mỹ Sơn

3 Trang trại chăn nuôi  (Công ty Thuận Lộc Phát) 14,180 14,180 14,180 Lương Sơn

Tờ bản đồ số 10/ thửa só 2, 

3, 6, 7, 17; 

Tờ bản đồ số 11/ thửa số 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

4
Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản

Thắng Phương 
20,450 20,450 20,450 Mỹ Sơn

Tờ bản đồ số 59/ thửa số 

40, 75, 76; 

Tờ bản đồ số 60/ thửa số 

59, 64, 65, 71, 87.



5
Trang trại Nông trang Lâm Sơn 2 tại thôn Trà

Giang 4, xã Lương Sơn
10,400 10,400 10,400 Lương Sơn

Tờ bản đồ số 23/ thửa số 8, 

10, 11, 21; 

Tờ bản đồ số 24/ thửa số 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

6 Trang trại 3H Pig Gold, tại xứ đồng suối Mây 15,800 15,800 15,800 Quảng Sơn

Tờ bản đồ số 5/ thửa số 45, 

49, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 

61, 66, 68, 70, 73.

7 Trang trại Hoàng Sơn, tại thôn Tầm Ngân 1 17,600 17,600 17,600 Lâm Sơn
Tờ bản đồ số 32/ thửa số 

139, 147, 182, 174.

8
Trang trại chăn nuôi heo thịt (Công ty TNHH

Thanh An)
8,140 8,140 8,140 Lâm Sơn

Tờ bản đồ số 13/ thửa số 

57;  Tờ bản đồ số 22/ thửa 

số 7.

9 Trang trại chăn nuôi (Công ty Phú An Điền) 19,800 19,800 19,800 Mỹ Sơn
Tờ bản đồ số 74/ thửa số 1, 

2, 14, 19, 20,

10 Trang trại chăn nuôi (Nông trang Lâm Phú) 32,990 32,990 32,990 Lương Sơn

Tờ bản đồ số 5/ thửa số 4, 

5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 

Tờ bản đồ số 9/ thửa số 1, 

3, 5, 6.

11 Trang trại chăn nuôi (ĐT 85 Ninh Thuận) 18,960 18,960 18,960 Lương Sơn

Tờ bản đồ số 157/ thửa số 

17, 18, 24, 27; Tờ bản đồ 

số 158/ thửa số 63, 64, 74, 

75, 76, 100, 101, 119, 120.

12 Trang trại chăn nuôi (Công ty Phú Danh) 12,200 12,200 12,200 Quảng Sơn

Tờ bản đồ số 74/ thửa số 

43, 49, 59, 61, 62, 67, 68, 

69, 72, 74, 83, 84, 86.

13 Siêu thị Tân Sơn (Kêu gọi đầu tư) 2,300 2,300 2,300 Tân Sơn Tờ bản đồ số 69/ thửa số 55

14 Cửa hàng xăng dầu Đức Quế 0,100 0,100 0,100 Lương Sơn
Tờ bản đồ số 94/ thửa số 

118, 119.

15
Mở rộng tổ hợp sản xuất, chế biến vật liệu xây

dựng (Công ty TNHH TM&DV Sơn Long Thuận)
13,000 13,000 13,000 Mỹ Sơn

Tờ bản đồ số 105/ thửa số 

189, 210, 257, 262.

16
Khu chế biến đá xây dựng Núi Tiêng (khu 1)

(Công ty TNHH TM&DV Sơn Long Thuận)
2,000 2,000 2,000 Mỹ Sơn

Tờ bản đồ số 87/ thửa số 2, 

5.

17 Công ty TNHH Liên Minh thuê đất 3,500 3,500 3,500 Nhơn Sơn

18
Cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch

vụ
1,920 1,920 1,920 Lâm Sơn

19
Công ty Cổ phần NCS Núi Ngỗng thuê đất xây

dựng Nhà máy chế biến đá xây dựng Núi Ngỗng
1,140 1,140 1,140 Nhơn Sơn

Tờ bản đồ số 30/ thửa số 

22.



20
Trạm rửa cát nghiền nhân tạo (Công ty TNHH

TM&DV Sơn Long Thuận)
1,000 1,000 1,000 Mỹ Sơn

Tờ bản đồ số 86/ thửa số 

23.

21 Khu chế biến đá xây dựng Núi Tiêng (khu 2) 1,000 1,000 1,000 Mỹ Sơn núi đá

22
Công ty Cổ phần NCS Núi Ngỗng thuê đất Khai

thác mỏ đá xây dựng Núi Ngỗng
9,000 9,000 9,000 Nhơn Sơn

Tờ bản đồ số 30/ thửa số 

143; Tờ bản đồ số 31/ thửa 

số 3

23
Thuê đất thăm dò vật liệu san lấp (Công ty

TNHH TM&DV Phú Sơn Bình)
3,000 3,000 3,000 Lâm Sơn

Tờ bản đồ số 50/ thửa số 

13, 39, 45.

24 Mỏ cát xây dựng (Công ty Hoa Song) 6,500 6,500 6,500 Lâm Sơn

Tờ bản đồ số 32/ thửa số 

55, 82, 115, 131, 153, 154, 

161, 170, 176, 187.

25 Công ty Cổ phần xây dựng Ninh Thuận 1,300 1,300 1,300 Nhơn Sơn
Tờ bản đồ số 16/ thửa số 

61, 63, 64.

26
Công ty TNHH Khoáng sản Hòa Bình Ninh

Thuận thuê đất
8,300 8,300 8,300 Mỹ Sơn

Tờ bản đồ số 85/ thửa số 

231, 269; Tờ bản đồ số 99/ 

thửa số 1, 75

27
Công Ty Hợp Thành thuê đất khai thác cát xây 

dựng
7,730 7,730 7,730 Quảng Sơn

2.2.2 Dự án đăng ký mới năm 2023 24,095 24,095 24,095

1

Công ty TNHH xăng dầu Hiệp Thành Phát (tổng

diện tích 0,61 ha, trong đó có 0,18 ha đất hàng

lang giao thông)

0,430 0,430 0,430 Lâm Sơn
Tờ bản đồ số 121/ Thửa đất 

số 153.

2
Dự án trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi gia

súc có sừng (Công ty Hoàng Lĩnh Lâm Đồng)
13,500 13,500 13,500 Mỹ Sơn

3
Dự án khai thác đát làm vật liệu san lấp tại Núi

Ngỗng, xã Nhơn Sơn
10,165 10,165 10,165 Nhơn Sơn

Tờ bản đồ số 24/ thửa số 

24.

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác 151,305 151,305 20,410 130,895

2.3.1 Cho thuê đất 50,723 50,723 50,723

1
Thuê đất sản xuất vật liệu xây dựng (Công ty

Nam Châu Sơn)
2,333 2,333 2,333 Nhơn Sơn

Tờ bản đồ số 24/ thửa số 

24.

2

Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang 

Futabuslines thuê để phục vụ hành khách công 

cộng gắn với các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh

0,630 0,630 0,630 Lâm Sơn
Tờ bản đồ số 34/ thửa số 

40, 45.

3 Bãi thải phục vụ dự án Thủy điện Mỹ Sơn 15,000 15,000 15,000 Xã Mỹ Sơn

Tờ bản đồ số 7/ thửa số 

328, 373, 395, 397, 406, 

418, 425, 428; Tờ bản đồ 

số 12/ thửa số 2, 8.

4 Khu giết mổ tập trung 1,980 1,980 1,980 Xã Quảng Sơn

5 Cho thuê đất giáp chợ Tân Sơn 0,200 0,200 0,200 Tân Sơn

6
Cho thuê đất đối với hộ gia đình  đối với đất vượt 

hạn mức
30,000 30,000 30,000

huyện Ninh 

Sơn



7
Cho thuê đất các thửa 468 tờ 18 thửa 81 tờ 82 

thửa 223 tờ 90
0,580 0,580 0,580 Quảng Sơn

2.3.2 Đấu giá quyền sử dụng đất 9,518 9,518 9,518

* chuyển tiếp thừ năm 2022 sang năm 2023

1
Đấu giá Thửa đất giáp Nhà hàng Thanh Xuân tại

khu phố 8 (tờ bản đồ 15-4)
0,021 0,021 0,021 TT Tân Sơn

Tờ bản đồ số 15-4/ thửa số 

459

2
Đấu giá thửa đất Trụ sở KP 4, thị trấn Tân Sơn,

thửa đất số 229/tờ 23-3
0,100 0,100 0,100 TT Tân Sơn

Tờ bản đồ số 23-3/ thửa đất 

số 229

3

Đấu giá thửa đất tại thị trấn Tân Sơn. Các thửa

đất 18, 20, 21, 22, 23/ tờ 30; một phần các thửa

số 16, 100, 103, 60/ tờ 30; các thửa số 688, 689,

687, 685, 694/ tờ 23.

1,500 1,500 1,500 TT Tân Sơn

Tờ bản đồ số 30/ thửa số 

18, 20, 21, 22, 23, 16, 100, 

103, 60; Tờ bản đồ số 23/ 

thửa số 685, 687, 688, 689, 

694.

4 Đấu giá trụ sở bảo hiểm (cũ) 0,050 0,050 0,050 TT Tân Sơn
Tờ bản đồ số 15-4/ thửa đất 

số 128

5 Đấu giá Trung tâm y tế huyện (cũ), 1,430 1,430 1,430 Quảng Sơn
Tờ bản đồ số 61/ thửa số 

240.

6 Bán đấu giá trụ sở thôn Hạnh Trí (thửa 317 tờ 63) 0,017 0,017 0,017 Quảng Sơn
Tờ bản đồ số 63/ thửa số 

317.

7
Đấu giá lô đất xưởng cưa cũ xã Quảng Sơn. Các

thửa số 200, 199/ tờ 63 
1,520 1,520 1,520 Quảng Sơn

Tờ bản đồ số 63/ thửa số 

199, 200.

8
Đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 94/ tờ 58 xã

Hòa Sơn
0,029 0,029 0,029 Hòa Sơn

Tờ bản đồ số 58/ thửa số 

94.

9

Đấu giá đất HTX dịch vụ nông nghiệp Đắc Nhơn

thôn Đắc Nhơn 2, thửa đất số 77/ tờ 46-1 xã

Nhơn Sơn

0,380 0,380 0,380 Nhơn Sơn
Tờ bản đồ số 46-1/ thửa số 

77.

10

Đấu giá đất HTX dịch vụ nông nghiệp Đắc Nhơn

thôn Đắc Nhơn 2, thửa đất số 198/ tờ 45-3 xã

Nhơn Sơn

0,120 0,120 0,120 Nhơn Sơn
Tờ bản đồ số 45-3/ thửa số 

198.

11
Đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 99/tờ 44-2 xã

Nhơn Sơn
0,007 0,007 0,007 Nhơn Sơn

Tờ bản đồ số 44-2/ thửa số 

99.

12
Đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 304/Tờ

số 130 xã Lâm Sơn
0,025 0,025 0,025 Lâm Sơn

Tờ bản đồ số 130/ thửa số 

304

13
Đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 41, 42,

43/ tờ 131 
1,230 1,230 1,230 Lâm Sơn

 Tờ bản đồ số 131/ thửa số 

41, 42, 43. 

14
Cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại

dịch vụ
0,220 0,220 0,220 TT Tân Sơn

Tờ bản đồ số 6-4/ thửa số 

190

Đăng ký mới năm 2023

15

Đấu giá thửa đất tại khu phố 6  thuộc tờ bản đồ 6-

4 (Hiện trạng là đất giao thông, quy hoạch đất ở 

giáp đất ông Nguyễn Thanh Hùng)

0,020 0,020 0,020 Tân Sơn
Tờ bản đồ số 6-4/ thửa số 0 

(DGT). 

16 Đấu giá thửa 1,2,3 tờ 80 đất TMD 0,200 0,200 0,200 Quảng Sơn
Tờ bản đồ số 80/ thửa số 1, 

2, 3. 



17 Đấu giá thửa 301 tờ 22 0,050 0,050 0,050 Quảng Sơn
Tờ bản đồ số 22/ thửa số 

301. 

18
Đấu giá khu tái định cư xã Lâm Sơn (dự án Nâng

cấp Quốc lộ 27)
0,800 0,800 0,800 Lâm Sơn

19
Đấu giá khu tái định cư xã Mỹ Sơn (dự án Nâng

cấp Quốc lộ 27)
1,800 1,800 1,800 Mỹ Sơn

2.3.3 Dự án giao đất năm 2023 58,054 58,054 17,520 40,534

1
Giao đất tái định cư, có thu tiền thu tiền sử dụng

đất dự án Kè Sông Ông
0,100 0,100 0,100 TT Tân Sơn

2
Giao đất hộ gia đình cá nhân dự án nâng cấp

tuyến đường giao thông xã Lâm Sơn.
0,010 0,010 0,010 Xã Lâm Sơn

3
Giao đất hộ gia đình cá nhân dự án Nâng cấp

Quốc lộ 27
0,010 0,010 0,010 Xã Lâm Sơn

4
Giao đất không thông qua hình thức đấu giá

quyền sử dụng đất 
0,004 0,004 0,004 Xã Quảng Sơn Tờ bản đồ số 63/ thửa 318.

5
Giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng

đất dự án đường Phạm Văn Đồng
0,100 0,100 0,100 Xã Quảng Sơn

6
Đất đối diện Công an huyện, thửa đất số 512/tờ

14-4
0,030 0,030 0,030 TT Tân Sơn

Tờ bản đồ số 14-14/ thửa 

đất số 512

7
 thửa 254 tờ 15-3 và 1 phần thửa 167/ tờ bản đồ 

14-2 TT Tân Sơn
0,020 0,020 0,020 Tân Sơn

8 Giao đất tái định cư dự án Chợ Nhơn Sơn 0,100 0,100 0,100 Nhơn Sơn

9
Giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng

đất dự án đường Phạm Văn Đồng
0,200 0,200 0,200 Tân Sơn

10
Giao đất tái định cư dự án Thao trường, huấn

luyện Núi Đỏ, xã Mỹ Sơn
0,030 0,030 0,030 Mỹ Sơn

11 Đài liệt sỹ, công viên cây xanh 0,250 0,250 0,250 Hòa Sơn

12 Giao đất TĐC dự án Hồ Tùng Mậu 0,040 0,040 0,040 Tân Sơn 02 hộ 

13
Giao đất không thông qua hình thức đấu giá

quyền sử dụng đất
0,050 0,050 0,050 Tân Sơn

Tờ bản đồ số 14-2/ Thửa số  

 167, 512, 673.

14
Giao đất không thông qua hình thức đấu giá

quyền sử dụng đất
0,010 0,010 0,010 Tân Sơn

Tờ bản đồ số 15-3/ Thửa số  

 254.

15
Giao đất không thông qua hình thức đấu giá

quyền sử dụng đất 
0,010 0,010 0,010 Tân Sơn

Tờ bản đồ số 6-2/ Thửa số  

36, 51.

16
Giao đất TĐC dự án Đường dây 500Kv Vân

Phong - Vĩnh Tân
0,040 0,040 0,040 Mỹ Sơn 01 hộ 

17
Giao đất TĐC dự án Đường bộ Cao tốc Bắc -

Nam
0,120 0,120 0,120 Nhơn Sơn 03 hộ

18
Giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất dự

án đường Hà Huy Tập, TT Tân Sơn
0,030 0,030 0,030 Tân Sơn 1 hộ 

20 Giao đất cho Trường mẫu giáo Hoa Đào 0,600 0,600 0,600 Quảng Sơn Tờ bản đồ 35 và 101

19
Giao đất thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao 

tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn  2017 – 
56,300 56,300 17,520 38,780 Nhơn Sơn



2.3.4
Hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích

sử dụng đất năm 2023
33,010 33,010 2,890 30,120 Ninh Sơn

a Chuyển mục đích đất ở nông thôn 23,290 23,290 1,980 21,310 Ninh Sơn Có phụ biểu 2 

- Xã Nhơn Sơn 2,820 2,820 0,630 2,190 Nhơn Sơn

- Xã Lâm Sơn 2,400 2,400 0,450 1,950 Lâm Sơn

- Xã Quảng Sơn 4,280 4,280 4,280 Quảng Sơn

- Xã Lương Sơn 7,390 7,390 0,890 6,500 Lương Sơn

- Xã Hòa Sơn 4,420 4,420 4,420 Hòa Sơn

- Xã Mỹ Sơn 1,980 1,980 0,010 1,970 Mỹ Sơn

b Chuyển mục đích đất ở đô thị 8,680 8,680 0,740 7,940 Có phụ biểu 3 

TT Tân Sơn 8,680 8,680 0,740 7,940 Tân Sơn

c Chuyển mục đích đất thương mại dịch vụ 1,040 1,040 0,170 0,870

Xã Lương Sơn 0,250 0,250 0,250 Lương Sơn
Tờ bản đồ số 100/ Thửa số 

256.

Xã Lâm Sơn 0,170 0,170 0,170 Lâm Sơn
Tờ bản đồ số 121/ Thửa số 

573.

Xã Lâm Sơn 0,150 0,150 0,150 Lâm Sơn
Tờ bản đồ số 121/ Thửa số 

575.

Xã Mỹ Sơn 0,470 0,470 0,470 Mỹ Sơn
Tờ bản đồ số 6/ Thửa số 

448.

1660,494 351,690 827,424 60,122 47,775 120,424 599,093Tổng cộng (I + II)





31,61

9,914


